
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 107 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh danh sách công chức, viên chức vào làm việc tại        

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc                                               

Trung tâm Phục vụ hành ch nh công tỉnh  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP  ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng tại 

địa phương tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh sách công chức, viên chức thuộc biên 

chế của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 

ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh để bố trí vào làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế 

(có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: 

- Bố trí công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo danh sách được phê duyệt.  
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- Chịu trách nhiệm về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ 

của công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tự trang bị đồng phục khi cử công chức, viên chức dự phòng đến làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh có trách nhiệm tuân thủ các quy chế, quy định làm việc, tham gia đầy 

đủ các đợt tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng do Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh tổ chức. 

Điều 3. Công chức, viên chức làm việc (chính thức) tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 

2023 và thay thế Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung 

ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                        

- Các PCVP; 

- Lưu: VT, HCC. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CHÍNH THỨC) 

BỐ TRÍ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ - 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND 

Ngày 10 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh) 
 

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị 

 

Số 

lượng 

1  Cao Xuân Thắng  Cán bộ 

Công an tỉnh 5 

2  Lê Thế Dũng Cán bộ 

3  Nguyễn Thị Hoàng Lê Cán bộ 

4  Phan Thị Hải Yến  Cán bộ 

5  Trần Thị Cưu Cán bộ 

6  Nguyễn Thị Khánh Trang Chuyên viên Sở Du Lịch 1 

7  Lê Thị Mỹ Nhung Chuyên viên Sở Xây dựng 1 

8  Hồ Thị Như Trang Chuyên viên Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2 

9  Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên 

10  Nguyễn Văn Châu 
Phó Chánh 

Văn phòng Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
2 

11  Phan Thị Hồng Vân Chuyên viên 

12  Ngô Thị Kim Phượng Chuyên viên Sở Y tế 1 

13  Hoàng Ngọc Khanh Chuyên viên Sở Giao thông 

vận tải 
2 

14  Lê Quang Thiện Chuyên viên 

15  Nguyễn Quang Trung Chuyên viên Sở Công thương 1 

16  Nguyễn Thị Ái Trang Chuyên viên Sở Tư pháp 1 

17  Lê Thị Diệu Cát Chuyên viên Sở Tài chính 1 

18  Phan Thị Quyên 
Phó Chánh 

Văn phòng 
Sở Nội vụ 1 

19  Trần Thị Tường Vy Chuyên viên 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
1 

20  Lê Thị Xuân Chuyên viên 
Sở Lao động – 

Thương binh và 
1 
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Xã hội 

21  Nguyễn Văn Huy Chuyên viên 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
1 

22  
Nguyễn Phước Quỳnh 

Như 
Chuyên viên 

Ban Quản lý khu kinh 

tế, công nghiệp tỉnh 
1 

23  Đào Anh Tuấn Chuyên viên 
Văn phòng UBND 

tỉnh 
1 

24  Nguyễn Thị Như Lam Chuyên viên Bảo hiểm Xã hội tỉnh 1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (DỰ PHÕNG)                                     

BỐ TRÍ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ -

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Quyết định số 107 /QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh) 
 

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị 
Số 

lượng 

1  Đào Thị Loan Cán bộ 

Công an tỉnh 5 

2  Lê Như Quỳnh Cán bộ 

3  Lê Thị Hà Phương Cán bộ 

4  Đinh Viết Lợi Cán bộ 

5  Hoàng Kim Tuyến Cán bộ 

6  Ngô Thị Anh Thư Chuyên viên 

Sở Du lịch 3 7  Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 

8  Lê Thị Hà Giang Chuyên viên 

9  Hà Thị Mai Hương Chuyên viên 

Sở Xây dựng 4 
10  Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên 

11  Nguyễn Hữu Khiêm Chuyên viên 

12  Nguyễn Mạnh Dũng Chuyên viên 

13  Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

7 

14  Lê Thị Ngọc Sương 
Phó Trưởng 

phòng 

15  Dương Cầu Chuyên viên 

16  Văn Thị Thu Vinh Chuyên viên 

17  Thái Kim Loan Chuyên viên 

18  Võ Thị Phương Anh Chuyên viên 

19  Nguyễn Thị Xuân 
Phó Trưởng 

phòng 

20  Bùi Thanh Hà Chuyên viên 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
4 

21  Trần Tuấn Anh Chuyên viên 

22  Lê Nguyên Quân Chuyên viên 

23  Nguyễn Lê Uyên Chuyên viên 

24  Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên Sở Y tế 1 

25  Lê Thị Thanh Hương  Chuyên viên   
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26  Đặng Phước Tài  Nhân viên 

Sở Giao thông và 

vận tải 
12 

27  Trương Văn Hoàng  Chuyên viên 

28  Phan Công Trường  Chuyên viên 

29  Hoàng Thị Hoa  Chuyên viên 

30  Võ Dương Thành  Chuyên viên 

31  Lê Minh Quốc  Chuyên viên 

32  Phan Quốc Tuấn  Chuyên viên 

33  Nguyễn Thanh Hòa  Chuyên viên 

34  Hồ Hoàng Tùng  Chuyên viên 

35  Hồ Quang Thọ  Chuyên viên 

36  Lê Quang Thắng  Chuyên viên 

37  Trần Thị Hồng Chuyên viên 

Sở Công thương 3 38  Hồ Thị Ngọc Thi Chuyên viên 

39  Trần Thị Hồng Hà Chuyên viên 

40  Nguyễn Công Tiên Chuyên viên Sở Tư Pháp 1 

41  Lê Văn Hiếu Nhân viên 
Sở Tài chính 2 

42  Lê Minh Bảo Chuyên viên 

43  Võ Hà Khanh Chuyên viên 

Sở Nội vụ 3 44  Võ Văn Khánh Chuyên viên 

45  Hồ Ngọc Tùng Chuyên viên 

46  Trần Duy Minh Quang Chuyên viên 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
3 47  Võ Trần Lộc Hà Chuyên viên 

48  Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên 

49  Lê Thị Hà Xuyên Chuyên viên Sở Lao động – 

Thương binh và  

Xã hội 

3 50  Phan Nam Khánh Chuyên viên 

51  Lê Viết Lộc Chuyên viên 

52  Võ Văn Châu Chuyên viên 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
1 

53  Trần Thị Thuận 

Chuyên viên 
Văn phòng UBND 

tỉnh 
6 54  Trần Ngọc Khánh Tường 

55  Hồ Quang Thái 
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56  Hồ Hoàng Nhã Phương 

57  Phạm Thị Ngân Hà 

58  Lương Thị Cẩm Cán sự 

59  Tống Thị Kim Quy 

Chuyên viên 

Ban Quản lý Khu 

kinh tế, công 

nghiệp tỉnh 

6 

60  Trần Thanh Trí 

61  Cao Thị Huệ 

62  Lê Thị Thanh Thanh 

63  Dương Văn Sơn 

64  Nguyễn Hữu Hóa 
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